
TRƯỜNG THCS KHƯƠNG ĐÌNH
TIẾT 75:  KIỂM TRA 45 phót ( PHẦN THƠ VÀ TRUYỆN HIỆN ĐẠI) 
ĐỀ KIỂM TRA MÔN NGỮ VĂN 9
PHẦN THƠ VÀ TRUYỆN HIỆN ĐẠI- THỜI GIAN: 45 PHÚT
I.  PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2điểm) Hãy lựa chọn đáp án đúng:
 1. Trong bài thơ Đồng chí của Chính Hữu hình tượng người lính được tác giả khắc hoạ ở những phương diện nào?
A. Tình cảm đồng đội thắm thiết, sâu sắc.        B.  Hoàn cảnh xuất thân.
C. Điều kiện sống thiếu thốn, gian lao.             D.  Cả 3 ý A, B, C đều đúng.
 2. Nhân vật trữ tình chủ yếu trong bài thơ Đồng chí là ai?
A. Những người nông dân.           B. Những người lính.                    

C. Những người công nhân.         D. Những người trí thức.
3.  Hình ảnh sáng tạo độc đáo của Phạm Tiến Duật trong “ Bài thơ về tiểu đội xe không kính” là:

 A. Những người chiến sĩ lái xe dũng cảm

 B. Những thiếu thốn vật chất của người lính.
 C. Những chiếc xe không có kính.
 D. Tội ác của giặc Mĩ.
4. Nhận định nào nói đúng nhất về vẻ đẹp của hình ảnh những người lính lái xe trong “ Bài thơ về tiểu đội xe không kính”?

 A. Tư thế hiên ngang, tinh thần dũng cảm.
 B. Niềm vui sôi nổi của tuổi trẻ trong tình đồng đội.
 C. Ý chí chiến đấu vì Miền Nam ruột thịt.
    
 D. Cả 3 ý A, B, C đều đúng.
  5. Dòng nào sau đây không nói lên nét đặc sắc về nghệ thuật của bài thơ Đoàn thuyền đánh cá?

     A. Giọng thơ như lời tâm tình, nhẹ nhàng, sâu lắng.
     B. Xây dựng được những hình ảnh đẹp, tráng lệ.
     C. Âm hưởng khoẻ khoắn sôi nổi như giai điệu của một bài hát

     D. Gieo vần ngắt nhịp linh hoạt, vần bằng tạo sự vang xa bay bổng, vần trắc có sức  mạnh vang dội.

 6. Câu thơ:       " Mặt trời xuống biển như hòn lửa

                                   Sóng đã cài then đêm sập cửa"

(Đoàn thuyền đánh cá - Huy Cận)

 Tác giả đã sử dụng thành công những biện pháp nghệ thuật nào? 

   A. Hoán dụ, chơi chữ, so sánh.                B. Ẩn dụ, so sánh, nhân hóa.
7 . Trong truyện ngắn  Làng (Kim Lân), tại sao nhân vật ông Hai lại tỏ ra vui mừng khi nghe tin nhà ông bị giặc đốt?

A. Đó là bằng chứng cho việc làng ông không theo Tây, không làm Việt gian.

B. Nhà ông đã cũ nát.

C. Ông bỏ làng ra đi nên không thiết tha gì đến nhà cửa.
D. Ông muốn làm nhà mới.

8. Nhân vật chính trong “Làng” của Kim Lân là ai?

A. Vợ ông Hai.          B. Ông Hai.        C. Người đàn bà tản cư .     D. Bà chủ nhà.
Câu 12. Theo em thử thách lớn nhất đối với anh thanh niên (trong bài Lặng lẽ Sa Pa) là:
A. Công việc nặng nhọc.                             C. Cuộc sống thiếu thốn.
  II. PHẦN TỰ LUẬN ( 8 điểm)

 1. Hãy ghi lại chính xác nội dung khổ thơ đầu trong bài thơ Đoàn thuyền đánh cá – Huy Cận? Nêu hoàn cảnh sáng tác của bài thơ?( 1 điểm)  

 2. Viết một đoạn văn T-P-H, trình bày cảm nhận của em về nhân vật anh thanh niên trong truyện ngắn “ Lặng lẽ Sa Pa” của Nguyễn Thành Long. Trong đoạn văn có sử dụng lời dẫn trực tiếp( gạch chân dưới lời dẫn). ( 5 điểm)
3. Từ nhân vật anh thanh niên, em có suy nghĩ gì về vai trò của tuổi trẻ trong việc xây dựng đất nước? ( 2 điểm)
TRƯỜNG THCS KHƯƠNG ĐÌNH
ĐÁP ÁN- BIỂU ĐIỂM PHẦN THƠ VÀ TRUYỆN HIỆN ĐẠI
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 2 điểm)
Mỗi đáp án đúng được 0,25điểm
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II. PHẦN TỰ LUẬN ( 8 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	- Hs chép lại chính xác nội dung ( không sai chính tả) khổ thơ đầu trong “ Đoàn thuyền đánh cá” - Huy Cận

Mặt trời xuống biển như hòn lửa

Sóng đã cài then, đem sập cửa

   Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi

      Câu hát căng buồm cùng gió khơi

( Huy Cận)
- Nêu được hoàn cảnh sáng tác của bài thơ: Năm 1958, khi Huy Cận có chuyến đi dài ngày ở vùng mỏ Quảng Ninh.
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	2
	+ Yêu cầu về hình thức: 
- ViÕt ®óng h×nh thøc cña ®o¹n v¨n T-P-H
 - Cã sö dông lêi dÉn trùc tiÕp
+ Yêu cầu về nội dung:
* Mở đoạn: Câu chủ đề
* Nội dung  đoạn:  Những nét đẹp của nhân vật anh thanh niên.

- Vượt lên hoàn cảnh hoàn (Một mình trên đỉnh núi cao, quanh năm chỉ có cỏ cây và mây núi làm bạn..) để sống có ích cho đời 

-  Say mê , yêu thích công việc, sống có trách nhiệm, tìm thấy niềm vui trong công việc để vượt qua gian khó Anh luôn nghĩ đúng đắn và sâu sắc về công việc: “Khi ta làm việc, ta với công việc là đôi, sao gọi là một mình được?”

- Trong quan hệ với mọi người:

+ Yêu quý con người

+ Cởi  mở, chân tình, nồng hậu

+ Lối sống khiêm nhường, quý trọng lao động và con người lao động.  

+ Quan tâm tới người khác.

+ Trong sinh hoạt:  Ngăn nắp, chủ động trong cuộc sống (Trồng hoa, nuôi gà, đọc sách, căn nhà luôn gọn gàng)

* Chốt  đoạn : 

Khẳng định nét đẹp của nhân vật ( Chân thực, tận tuỵ, tin yêu cuộc sống đó là một cách sống tích cực, tốt đẹp và mới mẻ) 

- Liên hệ đến lớp trẻ ngày nay: Cố gắng học tập, rèn luyện góp phần vào việc xây dựng đất nước.......
	0,5
0,5
0,5
3
0,5

2


TRƯỜNG THCS KHƯƠNG ĐÌNH
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
MÔN: NGỮ VĂN 9-  PHẦN THƠ VÀ TRUYỆN HIỆN ĐẠI
	NỘI DUNG
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TN
	TN
	TL
	Số câu
	Điểm

	Các văn bản thơ Đồng chí và Tiểu đội xe không kính
	
	Hiểu  được nội dung đặc sắc của các văn bản đã học
	
	
	

	Số câu:

sốđiểm:
	
	Số câu: 5
Sốđiểm:1,25
	
	5
	1,25

	Đặc sắc nghệ thuật của các văn bản

	
	Hiểu được những đặc sắc nghệ thuật trong các văn bản đã học
	
	
	

	Số câu:

sốđiểm
	
	Số câu: 1

Sđ: 0,25
	
	1
	0,25

	Nội dung của các văn bản truyện
	Nắm được nội dung cơ bản của các văn bản đã học
	
	
	
	

	Số câu:

sốđiểm:
	Số câu: 2

Số điểm: 0, 5
	
	
	2
	0,5

	Thuộc các tác phẩm thơ và nắm được hoàn cảnh sáng tác
	 Chép chính xác được đoạn thơ trong bài Đoàn thuyền đánh cá.
	Nêu được hoàn cảnh sáng tác bài thơ
	
	
	

	Số câu:

sốđiểm:
	Số câu: 1

Số điểm: 0,5
	Số câu: 1

Số điểm: 0,5
	
	1
	1

	Viết đoạn văn
	
	
	Biết viết một đoạn văn cảm nhận hoàn chỉnh có sử dụng kiến thức Tiếng Việt đã học.
	
	

	Số câu:

sốđiểm:
	
	
	Số câu:1

sốđiểm:5
	1
	5

	 Liên hệ mở rộng
	
	
	Từ  nhân vật anh thanh niên, biết liên hệ đến vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc xây dựng đất nước.  
	1
	2

	Số câu:

sốđiểm:
	
	
	Số câu: 1

sốđiểm: 2
	1
	2

	Tổng số
	
	
	
	12
	10



